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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Bài 1. Sử dụng một số hóa chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm
- Mạch Chất và sự biến đổi:   
+ Bài 2. Phản ứng hóa học
+ Bài 3. Mol và tỉ khối chất khí
+ Bài 4. Dung dịch và nồng độ
- Mạch Năng lượng và sự biến đổi: 
+ Bài 13. Khối lượng riêng
+ Bài 14. Thực hành xác định khối lựng riêng của một chất 
+ Bài 15. Áp suất trên một bề mặt
- Mạch Vật sống: 
+ Bài 30. Khái quát về cơ thể người
+ Bài 31. Hệ vận động ở người
+ Bài 32. Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người
2. Năng lực 
- Giải quyết vấn đề, làm việc độc lập, tư duy sáng tạo. Sử dụng ngôn ngữ khoa học tự nhiên, giải thích các vấn đề thực tế có liện quan. 
3. Phẩm chất 
- Nghiêm túc trong học tập, trung thực khi làm bài kiểm tra. 
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:  70% trắc nghiệm : 30% tự luận 








III. MA TRẬN ĐỀ 
	Mạch kiến thức
	Năng lực
	Cấp độ tư duy
	Tổng lệnh hỏi

	
	
	Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
	Trắc nghiệm đúng sai
	Trắc nghiệm trả lời ngắn
	Tự luận
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	Bài 1: Sử dụng một số hóa chất, thiết bị….
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	Mạch 1: Năng lượng và sự biến đổi 
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	Mạch 2: Chất và sự biến đổi 
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	Tìm hiểu tự nhiên 
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	Mạch 3: Vật sống 
	Nhận thức tự nhiên 
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[bookmark: _Hlk180573004]PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách tô đen vào phiếu trả lời.
(Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: C = 12; O = 16; Na = 23; H = 1; 
Cl = 35,5; S = 32)
Câu 1: Một vận động viên đang chạy marathon, nhóm các hệ cơ quan nào dưới đây sẽ tăng cường độ hoạt động?
	A. Hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ vận động.   
   B. Hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ sinh dục.
	C. Hệ vận động, hệ thần kinh, hệ bài tiết.   
   D. Hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hoá.
Câu 2: Tập thể dục, thể thao có vai trò kích thích tích cực đến điều gì của xương?
	A. Sự lớn lên về chu vi của xương.             
   B. Sự kéo dài của xương.
	C. Sự phát triển trọng lượng của xương.    
   D. Sự lơn lên về chiều dài, chu vi của xương.
Câu 3: Chất nào dưới đây không bị biến đổi thành chất khác trong quá trình tiêu hóa?
	A. Vitamine				       B. Chất bột đường( carbon hydrat)
	C. Chất đạm(protein)			       D. Chất béo( lipit)
Câu 4: Loại đường nào dưới đây được hình thành trong khoang miệng khi chúng ta nhai kĩ cơm ?
	A. Lactose                B. Glucose	C. Maltose               D. Saccarose
Câu 5: Gọi d và D lần lượt là trọng lượng riêng và khối lượng riêng. Mối liên hệ giữa d và D là:
	A. D = 10d.              B. d = 10D.	C. d=10D.               D. D + d = 10.
Câu 6: Ta treo một vật có khối lượng là 460g vào lực kế. Khi đó kim trên lực kế chỉ là:
	A. 46N.	B. 460N.	C. 4,6N.                  D. 4,96N.
Câu 7: Trường hợp nào trong các trường hợp sau có thể làm tăng áp suất của một vật lên một vật khác?
	A. Giữ nguyên áp lực tác dụng vào vật, tăng diện tích mặt bị ép.
	B. Giữ nguyên áp lực tác dụng vào vật, giảm diện tích mặt bị ép.
	C. Giữ nguyên diện tích mặt bị ép, giảm áp lực tác dụng vào vật.
	D. Vừa giảm áp lực tác dụng vào vật vừa tăng diện tích mặt bị ép.
Câu 8: Bản chất của phản ứng hóa học là sự thay đổi về:
	A. số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố.	B. số lượng các nguyên tố.
	C. số lượng các phân tử.			D. liên kết giữa các nguyên tử.
Câu 9: Một hỗn hợp gồm 1 mol khí oxygen với 4 mol khí nitrogen. Ở 250C và 1 bar, hỗn hợp khí này có thể tích là bao nhiêu ?
	A. 2,479 lít.                  B. 123,95 lít.	    C. 22,79 lít.                  D. 22,4 lít.
Câu 10: Khí NO2 nặng hơn hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?
	A. Nặng hơn không khí 1,6 lần.		B. Nhẹ hơn không khí 2,1 lần.
	C. Nặng hơn không khí 3 lần.                     D. Nhẹ hơn không khí 4,2 lần.
PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a),b),c),d) học sinh chỉ chọn Đúng hoặc Sai
Câu 1. Ở điều kiện 25 °C, 1 bar, một quả bóng cao su chứa đầy khí carbon dioxide (CO2) có thể tích 4 dm3
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Khối lượng mol của carbon dioxide là 44 gam
	
	

	b
	Số mol khí carbon dioxide trong quả bóng là 0,16 mol
	
	

	c
	Khí CO2 nặng hơn không khí xấp xỉ 1,25 lần
	
	

	d
	Khối lượng khí carbon dioxide trong quả bóng là 3,546 gam
	
	


Câu 2. Một khối gang hình hộp chữ nhật có chiều dài các cạnh tương ứng là 4cm, 4cm, 10cm và nặng 280g.
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Khối lượng của khối gang là 280g.
	
	

	b
	Thể tích của khối gang là 80 cm3.
	
	

	c
	Khối lượng riêng của khối gang là 5,6 g/cm3.
	
	

	d
	Trọng lượng của khối gang là 2,74N.
	
	


Câu 3. Khi nhu động ruột kém hơn bình thường hoặc khi phân trở nên cứng và khó thải ra ngoài thì được gọi là táo bón. Xác định tính đúng sai trong các biện pháp dưới đây để cải thiện tình trạng táo bón.
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Ăn nhiều rau xanh
	
	

	b
	Hạn chế thức ăn chứa nhiều tinh bột và protein
	
	

	c
	Uống nhiều nước
	
	

	d
	Uống chè đặc.
	
	


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. 
a. Số mol NaOH có trong 300 ml dung dịch nồng độ 0,15 M là…………………
b. Một hợp chất có công thức hóa học là XO3, có khối lượng mol phân tử là 80 gam/mol. Khối lượng mol nguyên tố X là……………………………..
Câu 2. Trong tiết học bài “Thực hành xác định khối lượng riêng”, nhóm bạn Minh chuẩn bị một khối nhôm đồng chất có thể tích 150 cm3, nặng 405g.
a) Khối lượng riêng của nhôm là …………………………. kg/m3
b) 1m3 nhôm có khối lượng …………………………….... kg
Câu 3. Bạn Thanh sau khi học xong bài “Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người” có bài tập về nội dung tiêu hóa ở người, em hãy giúp bạn Thanh trả lời những câu hỏi dưới đây:
a) Tiêu hóa ở khoang miệng, enzyme amylase giúp biến đổi một phần tinh bột chín thành đường ……………………………....  
b) Tiêu hóa ở dạ dày, enzyme giúp biến đổi một phần protein trong thức ăn là enzyme ……………………………....  
PHẦN IV: Tự luận (3. điểm)
Câu 1 (1 điểm). Nước muối sinh lí (dung dịch NaCl 0,9%) được sử dụng nhiều trong y học, trong cuộc sống hàng ngày nước muối sinh lí cũng có rất nhiều ứng dụng như dùng để súc miệng, ngâm, rửa rau quả,… 
a) Tính khối lượng nước cần dùng để pha được 200g nước muối sinh lí
b) Tính số mol NaCl có trong 130g dung dịch nước muối sinh lí
Câu 2 (1 điểm). Một người làm vườn cần đóng một chiếc cọc xuống đất. Hãy đề xuất phương án để có thể đóng được chiếc cọc xuống đất một cách dễ dàng. Giải thích.
Câu 3. Tại sao chất dinh dưỡng gần như không được hấp thụ ở dạ dày mà chỉ được hấp thụ chủ yếu ở ruột non?
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I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
- Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	A
	C
	B
	C
	B
	D
	B
	A



II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm)
	                 Ý
Câu
	a
	b
	c
	d
	Biểu điểm

	
1
	Đ
	Đ
	S
	S
	Với mỗi 1 câu: 
- HS đúng 01 ý đạt 0,25 điểm.
- HS đúng 02 ý đạt 0,5 điểm.
- HS đúng 03 ý đạt 0,75 điểm.
- HS đúng 04 ý đạt 1 điểm.

	2
	Đ
	S
	S
	Đ
	

	3
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	



III. Trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn (1,5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a) 0,045
	b) 32
	0,5

	2
	a) 2700
	b) 2700
	0,5

	3
	a) maltose
	b) pepsin
	0,5



IV. Tự luận ( 3 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	a. mct NaCl = 200.0,9%:100%  = 1,8 g (gam)
mnước = mdd – mct = 200 – 1,8 = 198,2 (gam)
b. mct NaCl = 150.0,9:100% = 1,35 gam
nNaCl = 1,35 : (23 + 35,5) = 0,0231 mol
	0,25đ
0,25
0,25đ
0,25đ

	Câu 2
(1đ)
	- Phương án: Ta vót nhọn đầu chiếc cọc cắm xuống đất và sử dụng búa lớn đập vuông góc vào đầu còn lại của chiếc cọc.
- Giải thích: Cách làm trên giúp đóng cọc xuống đất được dễ dàng do ta đã làm tăng áp lực và giảm diện tích bề mặt bị ép sẽ giúp áp suất của chiếc cọc tác dụng xuống đất được tăng lên nhiều lần.
	0,5đ

0,5đ

	Câu 3
(1đ)
	- Thành dạ dày không có nhiều mao mạch và lông hấp thu, lớp niêm mạc lại dày, có chất nhầy để bảo vệ khỏi axit → không thích hợp cho việc hấp thụ chất dinh dưỡng.
- Ở đây chỉ một lượng rất nhỏ các chất đơn giản và hòa tan mạnh như rượu, một số thuốc, muối khoáng, nước mới có thể hấp thu được qua niêm mạc dạ dày.
Ở ruột non:
Ruột non là nơi hấp thụ chủ yếu chất dinh dưỡng vì:
- Có diện tích hấp thu rất lớn (thành ruột có nhiều nếp gấp, nhung mao và vi nhung mao).
-Thành ruột có mao mạch dày đặc giúp chất dinh dưỡng khuếch tán nhanh vào máu và bạch huyết.
-Các enzyme tiêu hóa của dịch tụy, dịch mật, dịch ruột giúp phân giải hoàn toàn chất dinh dưỡng về dạng đơn giản (glucose, axit amin, axit béo, glycerol) — dễ hấp thu.
	

0,25đ

0,25đ




0,25đ


0,25đ
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